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Câu 1: Tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã để lại những hậu quả nhƣ thế nào? 

Chúng ta cần làm gì để loại trừ những tai nạn đó?  

TRẢ LỜI: -Tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thiệt 

hại về người và tổn thất nặng nề về tài sản. 

Chúng ta có thể phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại bằng cách: Tự giác tìm 

hiểu, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc 

hại. Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các quy định 

trên. Tố cáo hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các quy định trên. 

Câu 2: Em hãy nêu những tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với con ngƣời và xã hội loài 

ngƣời ? Theo em, HIV/AIDS hiện nay đã có thuốc đặc trị chƣa ?  

TRẢ LỜI: - HIV/AIDS đang là đại dịch của thế giới và Việt Nam. Đó là căn bệnh vô cùng nguy 

hiểm đối với sức khoẻ, tính mạng của con người và tương lai giống nòi của dân tộc, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến kinh tế- xã hội đất nước. Hiện nay HIV/AIDS chưa có thuốc trị,chỉ có thuốc làm 

tăng kháng thể cho con người kéo dài thêm sự sống… 

Câu 3: Theo em, những nguyên nhân nào dẫn con ngƣời sa vào tệ nạn xã hội ? Em có những 

biện pháp gì để giữ mình không sa vào tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội ? 

TRẢ LỜI: Nguyên nhân dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội là bị dụ dỗ, ăn chơi đua đòi, ba mẹ quá 

cưng chiều, không làm chủ được bản thân bị bạn bè rủ rê lôi kéo, thiếu sự quan tâm của gia đình… 

Biện pháp giữ mình không sa vào tệ nạn xã hội: Tập trung học tập và tham gia vào các hoạt động 

vui chơi, giải trí lành mạnh… 

Câu 4: Em hãy cho biết tại sao nhà trƣờng phải có nội quy. Biện pháp để bảo đảm cho nội 

quy đƣợc thực hiện ? Nếu không có nội quy thì trƣờng học sẽ ra sao ? Hãy hình dung 

nhàtrƣờng nhƣ một xã hội thu nhỏ và thử tƣởng tuợng một xã hội không có pháp luật 

thì sẽ nhƣ thế nào ? 

TRẢ LỜI: Nhà trường phải có nội quy, biện pháp để răn đe, giáo dục học sinh, giúp học sinh nên 

người, có nề nếp và kỉ luật tốt. Nếu nhà trường không có nội quy thì học sinh sẽ vô kỉ luật, khó dạy 

dỗ, trường sẽ khó đi vào nề nếp…Cũng như xã hội nếu không có pháp luật thì xã hội sẽ náo loạn, 

mọi người sẽ xử nhau, thanh toán lẫn nhau, cuộc sống của  mọi người sẽ sống không yên ổn. 

Câu 5: Nêu những việc làm của công dân góp phần bảo vệ tài sản Nhà nƣớc và lợi ích công 

cộng ? Nhà nƣớc ta có những bịên pháp nào để bảo vệ tài sản Nhà nƣớc và lợi ích công cộng ? 

TRẢ LỜI: Việc làm bảo vệ tài sản Nhà nước: Không xâm hại tài sản Nhà nước và lợi ích công 

cộng; Khi được Nhà nước giao quản lí  phải bảo quản giữ gìn tài sản, sử dụng có hiệu quả, không 

tham ô lãng phí tài sản Nhà nước. Nhà nước quản lí tài sản Nhà nước bằng cách: ban hành, tổ chức 

thực hiện các quy địng của pháp luật về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu tòan dân, tuyên 

truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công 

cộng. 

Câu 6: Khi gặp các tình huống sau đây em sẽ ứng xử nhƣ thế nào? 

a.Em nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma túy. 

- Em có thể báo cho cơ quan chức năng theo dõi. Nếu đúng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lí theo 

pháp luật. 

b.Em biết ngƣời lấy cắp xe đạp của bạn An cùng lớp. 

- Em sẽ báo cho giáo viên, ba mẹ hoặc cơ quan công an nơi em ở về hành vi lấy cắp xe đạp của bạn 

để xử lí. 



Câu 7: Có ý kiến cho rằng: “Việc chơi bài, lắc bầu cua trong những ngày tết chỉ để giải trí 

không phải tệ nạn xã hội”. Em có đồng tình với ý kiến trên không ? Vì sao ? 

TRẢ LỜI: Em không đồng tình với ý kiến trên không vì đánh bài, lắc bầu cua là những tệ nạn xã 

hội và pháp luât nước ta có quy định: cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức 

đánh bạc. 

Câu 8: Trong giờ học môn Lịch sử, cả lớp đang thảo luận bỗng dƣng Lan đứng lên nói rất to: 

“ Ý kiến của Sơn lúc nào cũng sai nên mình đề nghị bạn im lặng và đừng phát biểu nữa”. 

a. Em có suy nghĩ gì về câu nói trên của bạn Lan ? 

- Thiếu sự tôn trọng bạn Sơn. 

- Sơn có quyền đóng góp ý kiến vì đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người. 

b. Nếu là bạn cùng lớp với Sơn em sẽ làm gì trong tình huống trên ? 

- Giải thích cho bạn Lan hiểu, thái độ của Lan như vậy là sai và làm cho bạn Sơn buồn. 

- Trong trường hợp trên Sơn được tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình thảo luận vì đó là 

quyền tự do ngôn luận của Sơn. 

Câu 9: Hiền rủ Thủy đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh nhật Huệ. Thủy nói: “Cậu không biết 

là chị của Huệ bị ốm à? Ngƣời ta nói chi ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, lỡ bị lây thì chết, tớ không 

đến đâu!”. 

a. Em có đồng tình với suy nghĩ trên của Thủy không ? Vì sao ? 

- Chưa biết rõ chị Huệ có bị nhiễm HIV/ AIDS không. 

- HIV/AIDS chỉ lây truyền qua ba con đường chủ yếu: Mẹ truyền sang con, Đường máu, Tình 

dục không an toàn. 

- Việc làm trên của Thủy thể hiện xự phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. 

b. Nếu là Hiền em sẽ làm gì trong tình huống trên ? 

- Khuyên Thủy không nghe theo những tin đồn không chính xác. 

- Không nên nghi ngờ và có thái độ kì thị đối với người nhiễm HIV/AIDS. 

- Giải thích cho Thủy hiểu HIV/AIDS chi lây truyền qua ba con đường chính: mẹ truyền sang 

con, đường máu, tình dục không an toàn. 

- HIV/AIDS không lây truyền qua giao tiếp thông thường. 

Câu 10: Bình nhặt đƣợc một túi xách nhỏ trong đó có tiền, giấy chứng minh nhân dân mang 

tên Nguyễn Văn Hà và các giấy tờ khác. Do đánh mất tiền đóng học phí, Bình đã vứt giấy 

chứng minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền. 

TRẢ LỜI: 

a. Em có nhận xét gì về việc làm trên của Bình? 

- Thể hiện sự thiếu trung thực vì nhặt được của rơi không trả lại người mất. 

- Tài sản nhặt được là của người khác không thuộc quyền sở hữu của Bình. 

b. Nếu là Bình, em sẽ hành động nhƣ thế nào trong trƣờng hợp trên? 

- Xin lỗi và nói sự thật cho ba mẹ biết mình đã lỡ làm mất tiền đóng học phí. 

- Nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất. 

Câu 11 : Bạn A là con nhà khá giả, có đầy đủ điều kiện vật chất nhƣng không lo học hành  mà 

lại nghe theo lời bạn bè xấu rủ rê, vì vậy A đã nghiện ma túy. Ba mẹ A rất đau khổ khi hay tin 

này. Theo em, ba mẹ A cần phải làm gì để giúp con cai nghiện tốt ? Ngoài ba mẹ, A còn cần sự 

giúp đỡ của ai nữa ? Nếu là bạn của A, em sẽ làm gì ? 

-  Ba mẹ A cần phải bình tĩnh, sáng suốt và có lòng quyết tâm nhằm tạo điều kiện thật tốt để giúp 

con cai nghiện. 

- Ngoài ba mẹ, A còn cần sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng (trung tâm cai nghiện, bệnh 

viện….) và của toàn xã hội. 



- Nếu là bạn của A, em có thể giúp bạn bằng cách: gần gũi, động viên, khích lệ, giúp bạn cai nghiện 

thành công.  

Câu 12: Em sẽ làm gì khi thấy:  

a.Bạn bè hoặc các em nhỏ chơi, ng hịch các vật lạ, các chất nguy hiểm. 

b.Có ngƣời định cƣa, đục, tháo chốt bom mìn, đạn pháo để lấy thuốc nổ. 

c.Có ngƣời định hút thuốc lá, nấu ăn hoặc đốt lửa gần nơi chứa xăng dầu. 

d.Có ngƣời tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại. 

- Tình huống a,b,c: em sẽ khuyên mọi người tránh xa những nơi nguy hiểm. 

- Tình huống d: em báo ngay cho người có trách nhiệm 

Câu 13: Giờ ra chơi, các bạn nam học sinh lớp 8 rủ nhau đá bóng trong sân trƣờng. Đang 

hăng say, Hƣng sút mạnh, quả bóng bay lệch về phía lớp học là bể cửa kính. Thấy thế cả đám 

bỏ chạy. Em hãy nêu ý kiến của mình về việc làm của các bạn nam học sinh lớp 8 này ?  

- Việc các bạn lớp 8 đá bóng trong sân trường là sai với nội quy của nhà trường là không được đá 

bóng trong sân trường vì xung quanh sân trường là những dãy nhà lớp học.  Khi Hưng sút bóng làm 

vỡ cửa kính là Hưng đã làm hỏng tài sản của nhà trường. Hưng và các bạn phải có trách nhiệm 

trước việc làm của mình nhưng lại bỏ chạy trốn để tránh trách nhiệm là sai. Các bạn lớp 8 phải tự 

kiểm điểm, nhận lỗi vì hành vi của mình và có trách nhiệm bồi thường cho nhà trường. 

Câu 14:. Nhà anh Thành ở gần một nhà giữ trẻ. Anh thƣờng xuyên chứng kiến cảnh các bảo 

mẫu có hành vi bạo hành đối với các em bé. Anh Thành đang phân vân không biết nên sử 

dụng quyền khiếu nại hay tố cáo để ngăn chặn hành vi bạo hành của các bảo mẫu  đối với các 

em bé này.  Theo em, anh Thành nên nên sử dụng quyền nào ? Vì sao ? 

TRẢ LỜI: Anh Thành nên sử dụng quyền tố cáo. Vì đây là hành vi bạo hành đối với trẻ em là hành 

vi vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Câu 15: Hùng rất thích chơi điện tử. Ông hàng xóm gần nhà Hùng dụ dỗ Hùng đi giao một 

gói nhỏ có chứa ma túy hộ ông ta thì ông ta sẽ cho Hùng tiền. Hùng có ý định làm theo lời ông 

hàng xóm để có tiền đi chơi điện tử. Theo em, ý nghĩ của Hùng đúng hay sai ? Nếu em là 

Hùng, em sẽ làm gì ? 

TRẢ LỜI: Theo em, ý nghĩ của Hùng là sai. Nếu em là Hùng, em sẽ không đi chơi điện tử nữa và từ 

chối không bao giờ làm theo lời dụ dỗ của ông hàng xóm, em sẽ nói cho người lớn biết về việc làm 

của ông hàng xóm. 

Câu 16:Em sẽ làm gì khi thấy bạn bè hoặc các em nhỏ chơi, nghịch các vật lạ, các chất nguy 

hiểm ? 

TRẢ LỜI: Em sẽ ngăn cản và giải thích cho họ hiểu hậu quả có thể xảy ra khi chơi, nghịch các vật 

lạ, các chất nguy hiểm, sau đó báo cho người lớn xử lý các vật lạ, các chất nguy hiểm đó. 

Câu 17: Các bạn học sinh lớp 8A thƣờng hay viết vẽ bậy lên tƣờng và bàn ghế trong lớp học 

vì cho rằng những tài sản đó không thuộc về cá nhân ai nên chẳng cần phải giữ gìn sạch đẹp. 

Em hãy nêu ý kiến của mình về suy nghĩ và việc làm của các bạn học sinh lớp 8A ? 

TRẢ LỜI Suy nghĩ và việc làm của các bạn lớp 8A là sai. Vì tường, bàn ghế trong lớp là tài sản của 

nhà trường – của Nhà nước và cũng là của toàn dân nên mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ 

gìn vì lợi ích chung. 

Câu 18: Anh An bị giám đốc cho thôi việc mà không nêu rõ lý do. Anh Lâm (là bạn làm chung 

cơ quan với anh An) có đƣợc khiếu nại sự việc trên không ? Vì sao ? 

TRẢ LỜI: Anh Lâm không được khiếu nại. Vì anh Lâm không phải là người trực tiếp bị hại  

Câu 19:Linh và các bạn cùng lớp muốn đóng góp ý kiến của mình về một số hoạt động của 

nhà trƣờng. Theo em, Linh và các bạn có thể đóng góp ý kiến qua những phƣơng tiện nào ? 



TRẢ LỜI: Linh và các bạn có thể đóng góp ý kiến qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm để nhờ giáo viên 

chủ nhiệm chuyển ý kiến của các bạn cho những người có trách nhiệm trong nhà trường  hoặc gởi 

thư góp ý vào hộp thư góp ý của nhà trường. 

Câu 20: An và Nam tranh luận với nhau. An nói : “Đối với những ngƣời nghiện ma tuý, con 

đƣờng cuối cùng của họ là thành kẻ phạm pháp”. Nam cho rằng : “Con đƣờng cuối cùng của 

những ngƣời nghiện ma tuý là thành bệnh nhân AIDS”. Theo em, ý kiến của bạn nào có sức 

thuyết phục hơn? Vì sao? 

TRẢ LỜI: - Ý kiến của bạn Nam có sức thuyết phục hơn. Bởi vì: Người tiêm chích ma tuý có nguy 

cơ nhiễm HIV cao vì khi đã lên cơn nghiện, người vật vã, tâm thần hoảng loạn, cơ thể đòi hỏi thuốc 

cấp thiết, họ dùng bất kể bơm kim tiêm nào, miễn là nhanh chóng đưa ma túy vào người, họ không 

còn tâm trí nào để nghĩ đến việc khử trùng bơm kim tiêm nữa. 

Câu 21: Năm nay, Nam đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Nam một chiếc xe đạp để đi học. Nhƣng vì 

muốn mua một chiếc xe đạp khác đẹp hơn nên Nam đã tự ý rao bán chiếc xe đạp đó. Theo 

em:  

a.Nam có quyền bán chiếc xe đạp đó không ? Vì sao ? 

- Nam không có quyền bán chiếc xe đạp đó. Vì chiếc xe đạp đó do bố mẹ bỏ tiền mua và Nam còn ở 

độ tuổi chịu sự quản lí của bố mẹ. Chỉ có bố mẹ mới có quyền quyết định.  

b. Nam có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó ? Muốn bán chiếc xe đó Nam phải làm gì ?   

- Nam có quyền sở hữu chiếc xe đạp đó (quyền sử dụng, quyền chiếm hữu). Nam phải hỏi ý kiến bố 

mẹ và được bố mẹ đồng ý thì mới bán. 

Câu 22 : Cô giáo Nga mua hai cuộn băng nhạc thiếu nhi cho con mình tại một cửa hàng sách 

của Nhà nƣớc. Khi đem về sử dụng, cô phát hiện nhân viên cửa hàng đã đƣa nhầm cho cô 2 

cuốn băng có nội dung không lành mạnh. Theo em : 

a.Cô Nga nên khiếu nại hay tố cáo ? Vì sao ? 

- Cô Nga nên tố cáo. Vì nội dung 2 cuốn băng bán ra vi phạm pháp luật về văn hoá phẩm không 

lành  mạnh. 

b. Nếu ngƣời quản lý cửa hàng đề nghị đổi lại 2 cuốn băng khác cho cô và mong cô bỏ qua sự 

việc này để tránh phiền phức thì đó có phải là cách giải quyết ổn thoả nhất không? Vì sao ? 

- Đó không phải là cách giải quyết ổn thoả. Bời vì làm như vậy là đồng ý với hành vi vi phạm Pháp 

luật, gây hại cho người khác. 

Câu 23: Em đi học sớm để trực nhật thì nghe các bạn tranh luận với nhau để giải một bài 

toán thi học sinh giỏi cấp Quận vừa qua. Khi nghe các bạn tranh luận nhƣ vậy: 

a.Em có cần tham gia không ? Vì sao ? 

- Trong tình huống trên cần tham gia tranh luận. Vì tham gia vào những cuộc tranh luận như thế này 

thì bản thân sẽ: nâng cao kiến thức, hiểu nhiều dạng bài tập, làm bài sau này sẽ tự tin hơn. 

b. Việc tham gia tranh luận cùng các bạn là thể hiện quyền gì của công dân em đã đƣợc học? - 

Quyền tự do ngôn luận  

Câu 24 : An và Thành tranh luận với nhau. An cho rằng chỉ cần duy trì tốt các quy tắc đạo 

đức thì có thể bình ổn đƣợc XH. Thành không đồng ý vì nghĩ rằng các quy tắc đạo đức không 

đủ sức mạnh để chế ngự các tệ nạn XH, tội ác và tội phạm, vì vậy mà phải sử dụng ngay các 

hình thức cƣỡng chế của PL. Em tán thành ý kiến của ai ? Vì sao ? 

TRẢ LỜI:- Tán thành ý kiến bạn Thành. Vì trước các đối tượng tội phạm áp dụng biện pháp cưỡng 

chế pháp luật sẽ giúp bình ổn xã hội nhanh chóng tránh gây ra những tổn thất to lớn cho cộng đồng. 

Sau đó ta mới áp dụng biện pháp giáo dục đạo đức (cần thời gian lâu dài) để dần cảm hoá các đối 

tượng xấu. 

Câu 27: Do có việc gấp,chị Hoa đem chiếc xe đạp của mình ra cửa hàng cầm đồ để vay tiền, Đến hẹn, chị 

mang tiền đến trả để lấy lại xe nhưng chiếc xe của chị đã bị Hà – con trai ông chủ cửa hàng- đem sử dụng 



làm gãy khung.Theo em Hà có được quyền sử dụng chiếc xe đó không? Vì sao? Ông chủ cửa hàng có 

những quyền gì đối với chiếc xe của chị Hoa, căn cứ vào đâu ? Chị Hoa có quyền đòi bồi thường chiếc xe 

bị hỏng không ? Ai sẽ bồi thường ?  

TRẢ LỜI:- Hà không được quyền sử dụng chiếc xe đó, vì Hà không là chủ xe. Ông chủ cửa hàng có quyền giữ 

chiếc xe của chị Hoa, căn cứ vào giấy cầm đồ giao kết giữa chị Hoa và ông. Chị Hoa có quyền đòi bồi thường 

chiếc xe bị hỏng, ông chủ cửa hàng có trách nhiệm bồi thường. 

Câu 28: Khi phát hiện thấy Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với chị Bình vƣợt quá thẩm quyền, ông Ân ( hàng xóm nhà chị Bình ) có 

quyền khiếu nại quyết định trên không? Vì sao? 

TRẢ LỜI:- Ông Ân (hàng xóm nhà chị Bình) không có quyền khiếu nại quyết định trên, 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Câu 29: Hiện nay trên các báo, đài phát thanh, đài truyền hình có các chuyên mục để công 

dân tham gia đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình. Kể tên 

hai chuyên mục mà em biết. 

TRẢ LỜI: 

………………………………….……………….………………………………….………… 

…….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Câu 30 : Trong các buổi sinh hoạt Đoàn, họp lớp Lan thƣờng ngồi im không có ý kiến, nhƣng 

sau đó Lan lại hay tụm năm, tụm ba nói xấu bạn này chê bai ngƣời khác.  

 a/ Theo em, bạn Lan có vi phạm pháp luật không ? Vì sao ? 

- Bạn Lan không vi phạm pháp luật nhưng vi phạm đạo đức. Nếu hành vi đó mà xúc phạm đến nhân 

phẩm của người khác thì là vi phạm pháp luật: Sử dụng không đúng quyền tự do ngôn luận. 

 b/ Nếu là bạn của Lan, em sẽ góp ý cho Lan nhƣ thế nào ?  
-Có thể góp ý với Lan: Các buổi sinh hoạt Đoàn, họp lớp là diễn đàn để mọi người phát biểu công 

khai quan điểm  của mình, đóng góp ý kiến xây dựng tập thể lớp và giúp đỡ nhau. Nếu Lan thấy có 

điều cần góp ý với lớp, hay với các bạn Lan nên nói trong các buổi sinh hoạt lớp hoặc nói trực tiếp 

với người cần góp ý, không nên im lặng trong các buổi họp nhưng sau đó lại bàn tán và nói sau lưng 

các bạn dễ gây hiểu nhầm làm mất tình đoàn kết của lớp.  

Câu 31: Bình là học sinh chậm tiến, Bình thƣờng xuyên vi phạm nội quy nhà trƣờng nhƣ đi 

học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các 

bạn trong trƣờng. Theo em, ai có quyền xử lý những vi phạm của Bình? Căn cứ để xử lý vi 

phạm đó? Trong các hành vi trên của Binh, hành vi nào là vi phạm pháp luật ? Vì sao ? 

TRẢ LỜI: - Hành vi vi phạm ki luật của Binh như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự 

trong giờ học do ban giám hiệu nhà trường xử lý dựa trên cơ sở nội quy trường học. 

- Hành vi đánh nhau với bạn trong trường là hành vi vi phạm pháp luật, căn cứ vào mức độ và độ 

tuổi của Binh cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt thich đáng. 

 Câu 32: Một số bạn học sinh có hành vi viết, vẽ bậy ra bàn, lên tƣờng lớp học, nhảy lên bàn 

ghế đùa nghịch…Nếu chứng kiến việc làm đó, em sẽ làm gì ? 

TRẢ LỜI: - Trực tiếp nhắc nhở bạn dừng ngay lại vì đó là hành vi không tôn trọng tài sản nhà nước 

và lợi ích công cộng.  

- Không được thì cần đưa ra trước lớp… 

 Câu 33: Tùng và Minh chơi thân với nhau, lại học cùng lớp nên có gì cũng chia sẻ cùng 

nhau.Một hôm, vào giờ ra chơi, thấy Tùng có nhiều giấy dùng để kiểm tra ở trong cặp, Minh 

liền lấy vài tờ.Có bạn nhìn thấy bảo : 



-Sao cậu lại tự tiện lấy giấy kiểm tra của Tùng ? Thế là không tôn trọng tài sản của ngƣời 

khác đấy. Minh cƣời :  

-Ối dào ! Tớ với Tùng chơi thân với nhau, tớ lấy vài tờ cũng chẳng sao. 

a/ Em hãy nhận xét việc làm của Minh ? 

- Minh làm như vậy là sai. Vì dù chỉ là tờ giấy nhưng cũng là tài sản riêng của Tùng, dù là bạn thân 

cũng không được tự ý lấy dùng, làm như vậy là không tôn trọng tài sản của người khác. 

b/  Nếu là bạn của Minh, em sẽ góp ý với Minh nhƣ thế nào ? 

 - Khuyên Minh  trả lại tờ giấy kiểm tra cho Tùng, xin lỗi Tùng …. 

Câu 34: Theo em, mọi ngƣời có thể phòng tránh tệ nạn xã hội đƣợc không? Hãy nêu những 

biện pháp phòng tránh mà em biết ?  

TRẢ LỜI: - Có thể phòng tránh:……………..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

- Biện pháp: sống lành mạnh, ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, chấp hành pháp luật… 

Câu 35: Theo em, nếu nhà nƣớc không có luật pháp thì điều gì sẽ xảy ra ?  

TRẢ LỜI: XH sẽ không ổn định và phát triển được, xuất hiện nhiều tệ nạn XH, mất trật tự 

Quyền và nghĩa vụ của mỗi người sẽ không được đảm bảo……. 

Câu 36: Hành vi sau đúng hay sai , Vì sao?  

a. Hành hung gây thƣơng tích cho ngƣời khác. 

- Sai. Xâm phạm thân thể, sức khỏe của người khác…. Vi phạm pháp luật 

b. Giữ gìn trƣờng, lớp sạch đẹp 

- Đúng. Biết tôn trọng tài sản nhà trường, Tạo điều kiện cho HS học tập trong điều kiện tốt 

nhất….. 

c. Mọi ngƣời đƣợc quyền nói xấu, xúc phạm ngƣời khác trên các trang mạng xã hội. 

- Không tán thành. Sử dụng không đúng quyền tự do ngôn luận, xúc phạm danh dự nhân phẩm 

của người khác …… 

Câu 37: Thế hệ trẻ nói chung, học sinh nói riêng là tƣơng lai, trụ cột của nƣớc nhà. Trong lúc 

nhiều em ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, vƣơn lên đạt đƣợc những kết 

quả cao để sau này trở thành công dân hữu ích cho xã hội, thì bên cạnh đó vẫn còn nhiều học 

sinh không lấy việc học tập, tu dƣỡng đạo đức làm trọng mà ăn chơi, đua đòi và có những 

hành vi vi phạm pháp luật rất đáng lo ngại. 

a.Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến hiện trạng trên ? 

- Thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình, ảnh hưởng từ văn hóa phẩm thiếu lành mạnh, thiếu tự 

chủ, bị bạn bè xấu tác động….. 

b.Nếu tình trạng học sinh vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng thì điều gì sẽ xảy ra ? 

-  Gây mất trật tự xã hội, đất nước kém phát triển…… 

c.Để cải thiện đƣợc hiện trạng trên, theo em, pháp luật cần phải làm gì ? 

- Tuyên truyền phổ biến PL đến HS, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…… 

Câu 38:  Em hãy dự đoán xem điều gì có thể xảy ra nếu:  

a.Đƣợc tự do tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại. 

-  Gây nguy hiểm cho mọi người, nhà nước khó quản lý và dễ gây cháy nổ. 

b.Báo cháy giả. 

- Làm tốn thời gian, gây thiệt hại về kinh tế, hoang mang cho mọi người. Làm ảnh hưởng hoạt động 

của cơ quan cứu hỏa. 

Câu 39:  Bình mƣợn xe đạp của chị gái đi học; để có tiền chơi điện tử, Bình lấy xe đạp đi cầm. 

Theo em, Bình có quyền cầm chiếc xe đạp đó hay không? Bình có quyền gì đối với chiếc xe 

đạp đó? 

TRẢ LỜI: Bình không có quyền bán chiếc xe đạp đó vì nó không thuộc quyền sỡ hữu của Bình mà 

là của chị Bình. Bình chỉ có quyền sử dụng để đi và giữ gìn cẩn thận chiếc xe đạp đó. 

Câu 40:  Theo em  để phòng, chống nhiễm  HIV/ AIDS chúng ta phải làm gì ? 



TRẢ LỜI: Để phòng, chống nhiễm HIV/ AIDS chúng ta phải có hiểu biết đầy đủ về HIV/ AIDS để 

chủ động phòng, chống cho mình và cho gia đình; không phân biệt đối sử với người nhiễm HIV/ 

AIDS và với giađình của họ; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/ AIDS. 

Câu 41: Bố mẹ Tuấn li hôn, Tuấn ở với bà nội. Bà vừa già yếu nhà lại nghèo. Thƣơng bà, 

Tuấn bỏ học đi kiếm tiền. Do bạn bè xấu rủ rê, Tuấn đã lao vào con đƣờng trộm cắp, cƣớp 

giật và giờ đây.Tuấn đang ở trong trại giam để chờ ngày xét xử của pháp luật. Theo em: Bố 

mẹ Tuấn đã vi phạm điều gì ? Phải giúp đỡ Tuấn nhƣ thế nào ?  

TRẢ LỜI: Bố mẹ Tuấn không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng con cái theo qui định của 

pháp luật (Luật Hôn nhân và gia đình) 

-Cách giúp đỡ: Không xa lánh Tuấn, động viên Tuấn hoàn lương sau khi cải tạo và tiếp tục học tập 

để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

Câu 42: Khu phố nhà bạn Hiền có một nhóm ngƣời thƣờng xuyên tụ tập chơi đá gà ăn tiền 

và đánh cãi chửi nhau gây náo loạn. Hiền khó chịu lắm nhƣng mẹ Hiền bảo “ Kệ ngƣời ta 

miễn sao mình không tham gia là đƣợc ”. 

a.Nhóm ngƣời đó có vi phạm pháp luật không ? Vì sao ? 

-  Có vi phạm Pháp luật vì đá gà ăn tiền là một trò cờ bạc, là tệ nạn xã hội. 

b.Mẹ Hiền nói vậy là đúng hay sai ? Nếu em là Hiền em sẽ nói gì với mẹ ? 

- Mẹ của Hiền nói như vậy là sai. Nếu em là Hiền em sẽ phân tích cho mẹ hiểu rằng ai cũng phải 

có trách nhiệm trong phòng chống tệ nạn xã hội. 

Câu 43: Anh Hải là ngƣời bị nhiễm HIV nhƣng hàng ngày anh vẫn đi làm kiếm tiền nuôi gia 

đình và sinh hoạt lành mạnh. Cả xóm sợ hãi và xa lánh anh cùng gia đình anh và nói sợ bị lây 

nhiễm HIV từ cả nhà anh. Anh Hải cùng gia đình rất buồn tủi. 

a.Theo em những ngƣời hàng xóm nhà anh Hải nghĩ và nói vậy là đúng hay sai ? Vì sao ? 

-  Những người hàng xóm của anh Hải nói vậy là sai vì HIV chỉ lây qua 3 con đường cơ bản là: “ 

Truyền máu – Mẹ sang con – Quan hệ tình dục không an toàn.” chứ không lây qua tiếp xúc thông 

thường. 

b.Nếu em là hàng xóm của anh Hải em sẽ xử sự nhƣ thế nào ? 

- Em sẽ giải thích cho mọi người hiểu, gần gũi tôn trọng giúp đỡ anh Hải cùng gia đình anh. 

Câu 44: Bố mẹ Hùng thƣờng xuyên dựng xe máy gần bếp than đang cháy.  

a.Theo em việc làm của bố mẹ Hùng nhƣ vậy sẽ có hậu quả gì ? Vì sao ? 

- Việc làm của bố mẹ Hùng sẽ có nguy cơ gây ra cháy nổ vì xăng xe máy là chất dễ gây cháy nổ. 

b .Kể ít nhất 4 việc làm của em nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống tai nạn cháy nổ ? 

.  Ví dụ: - Không để xăng dầu….. gần bếp lửa 

- Không tàng trữ và sử dụng thuốc pháo… 

Câu 45: Dũng tự ý sử dụng máy tính của Diệp và làm rơi xuống đất làm vỡ và hƣ máy tính. 

a.Nhận xét về ý thức của Dũng đối với tài sản Diệp sở hữu ? 

-  Dũng đã không tôn trọng quyền sở hữu tài sản của Diệp và đó là hành vi vi phạm pháp luật. 

b.Theo em Dũng nên khắc phục hậu quả nhƣ thế nào ? 

-  Dũng nên xin lỗi và chủ động bồi thường cho Diệp. 

Câu 46: Tú và các bạn trong lớp cùng nhau trèo lên bàn ghế trong phòng học chơi đuổi bắt. 

Lớp trƣởng nhắc nhở không đƣợc làm nhƣ vậy, sẽ làm hỏng bàn ghế của nhà trƣờng. Tú nói 

“ bàn ghế của nhà trƣờng chứ của nhà bạn đâu mà bạn giữ ”. 

a.Hãy nhận xét ai đúng, ai sai ? Vì sao ? 

-  Lớp trưởng đã đúng vì biết bảo vệ tài sản chung. Tú cùng các bạn kia đã sai vì vừa vi phạm kỷ 

luật vừa phá hoại tài sản chung. 

b.Là học sinh trong lớp của Tú, em sẽ phân xử nhƣ thế nào trong tình huống trên ? 



-  Em sẽ phân tích để Tú cùng các bạn hiểu rằng mọi công dân đều có trách nhiệm bảo vệ tài sản 

chung. 

Câu 46 : (2 điểm) 

Bạn An là con nhà khá giả, có đầy đủ điều kiện vật chất nhƣng không lo học hành mà 

nghe theo lời bạn xấu rủ rê, An đã nghiện ma tuý. Bố mẹ An rất đau khổ khi nghe tin 

này. Theo em : 

a) Bố mẹ An phải làm gì để giúp con cai nghiện tốt ? Ngoài bố mẹ, An còn cần đến sự 

giúp đỡ của ai nữa? 

b) Nếu là bạn của An, em sẽ làm gì để giúp bạn ? 

- Bố mẹ An phải bình tĩnh, có lòng quyết tâm đưa An đi cai nghiện (0,5đ) động viên tinh 

thần An, giải thích cho An hiểu… (0,5đ) 

- An cần sự giúp đỡ của cơ quan chức năng (trung tâm cai nghiện, bệnh viện…) và mọi 

người không chê bai, thông cảm nếu An sửa đổi (0,5đ) 

- Là bạn bè thì cần an ủi, động viên, hỗ trợ ba mẹ bạn An trong việc giúp bạn cai nghiện 

(0,5đ) 

Câu 47 : (2 điểm) 

Nghe đƣợc thông tin anh Hùng - ngƣời cùng thôn đã bị nhiễm HIV, ông Dũng trƣởng 

thôn đến nhà anh Hùng và yêu cầu anh Hùng phải báo cáo rõ tình trạng bệnh tật của 

mình. Ông cũng yêu cầu gia đình anh Hùng có các biện pháp để cách ly anh Hùng với 

cộng đồng xung quanh nhằm tránh lây bệnh cho mọi ngƣời. Anh Hùng và gia đình từ 

chối yêu cầu của ông Dũng. Em có đồng ý với cách làm của ông Dũng không? Tại sao? 

- Không đồng ý cách làm ông Dũng (0,5đ) vì : 

+ Làm như vậy là kì thị, phân biệt đối xử người bệnh (0,5đ) 

+ Theo qui định Pháp luật người nhiễm HIV có quyền được sống cùng gia đình và hoà nhập 

cộng đồng (0,5đ) 

+ Gần gũi và tạo điều kiện để người bệnh không mặc cảm, an tâm điều trị mới là biện pháp 

ngăn ngừa bệnh dịch (0,5đ) 

Câu 48 : (2 điểm) 

Khi phát hiện có cháy thì chúng ta phải xử lý theo các bƣớc nào để đảm bảo an toàn 

cho mình và mọi ngƣời? 

Khi phát hiện cháy chúng ta phải nhanh chóng : 

+ Không được hốt hoảng, báo động (0,5đ) 

+  Cắt điện (0,5đ) 

+ Sử dụng phương tiện và lực lượng tại chỗ chữa cháy trong lúc chờ xe cứu hoả (0,5đ) 

+ Gọi điện đến 114 để thông báo cháy (0,5đ) 

Câu 49: (2 điểm) 

Bà Hà bán cho ông Tâm chiếc xe máy của mình. Hai bên thoả thuận miệng với nhau 

về việc mua xe. Khi đã nhận đủ tiền từ ông Tâm, bà Hà giao xe máy và giấy tờ đăng ký 

xe mang tên mình cho ông Tâm. Sau khi sự việc mua bán trên kết thúc, nếu có tranh 

chấp về tài sản thì ai sẽ là ngƣời bị thiệt hại? Tại sao? Để chứng minh quyền sở hữu tài 

sản thì chúng ta cần phải làm gì? 

Nếu có tranh chấp thì ông Tâm sẽ là người chịu thiệt hại lớn nhất (0,5đ) vì : 

+ Ông Tâm không có giấy tờ nào chứng mình mình sở hữu các tài sản đó (0,5đ) 

+ Về mặt pháp lý thì bà Hà vẫn là chủ sở hữu hợp pháp (0,5đ) 

- Để chứng minh quyền sở hữu tài sản thì chúng ta cần phải ra cơ quan chức năng đăng ký 

(0,5đ) 

Câu 50 : (2 điểm) 



Nhà anh Thành ở gần một cơ sở giữ trẻ. Anh thƣờng xuyên chứng kiến cảnh bảo mẫu 

có những hành vi bạo hành đối với các cháu bé đƣợc trông giữ tại cơ sở đó. Anh 

Thành đang phân vân không biết nên sử dụng quyền khiếu nại hay tố cáo để ngăn 

chặn hành vi bạo hành của các bảo mẫu đối với các cháu nhỏ. Theo em, anh Thành 

nên sử dụng quyền nào ? Tại sao? 

Anh Thành nên sử dụng quyền tố cáo (0,5đ) vì đây là hành vi vi phạm Pháp luật (0,5đ) xâm 

hại đến thân tể, sức khoẻ công dân (0,5đ) đặc biệt đây là trẻ em – vi phạm Luật trẻ em 

(0,5đ) 

Câu 51: (2 điểm)  

Chiều ngày 16/2/2018 Công an TPHCM đã bắt giam nghi phạm Nguyễn Hữu 

Tình, hung thủ giết 5 ngƣời trong gia đình ông Mai Xuân Chinh ở quận Bình Tân. 

Nguyễn Hữu Tình 18 tuổi quê ở An Giang vốn là kẻ nghiện game, Tình bỏ học năm 15 

tuổi, Tình mới vào làm thuê ở nhà ông Mai Xuân Chinh đƣợc 2 tháng. Chiều ngày 

21/2 lãnh đạo phòng hình sự (PC45) công an TPHCM xác nhận đã hoàn tất thủ tục 

khởi tố bị can Nguyễn Hữu Tình với tội danh giết ngƣời cƣớp tài sản. 

- Trình bày suy nghĩ của em về hành vi giết người của Nguyễn Hữu Tình.  

- Từ vụ án trên em rút ra bài học gì cho bản thân mình? 

- Đây là hành vi giết người man rợ, mất nhân tính. Đáng bị xã hội lên án và pháp luật 

trừng trị nghiêm khắc. (1đ) 

- Bài học: là học sinh phải tích cực học tập và rèn luyện đạo đức, tránh xa các tệ nạn 

xã hội…( tùy học sinh trả lời theo ý mình) (1đ) 

Câu 52: (2 điểm) 

Bình nhặt đƣợc một túi xách nhỏ, bên trong có tiền, giấy CMND mang tên 

Nguyễn Văn Hòa và các giấy tờ khác. Do chơi game hết tiền học phí, Bình lấy tiền và 

bỏ các giấy tờ khác đi. 

a) Bình hành động nhƣ vậy là đúng hay sai? Vì sao? 

b) Nếu em là Bình, em sẽ hành động nhƣ thế nào? 

c) ) Bình hành động như vậy là sai vì bóp nhặt được là tài sản của người khác, Bình 

không nên sử dụng vào mục đích cá nhân. (1,0 điểm) 

d) b) Nếu là Bình, em sẽ đem bóp đến báo công an để tìm người mất tài sản trao trả lại. 

(1,0 điểm) 

Câu 53: (2 điểm) 

Em hãy đóng vai một tuyên truyền viên để giải thích cho bạn bè và ngƣời thân 

hiểu về tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS, biện pháp phòng chống nhiễm HIV/AIDS. 

Sự nguy hiểm của HIV/AIDS (1đ)  

-HIV/AIDS là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với loài người. 

- Hủy hoại sức khỏe và cướp đi tính mạng con người. 

- phá hoại hạnh phúc gia đình, hủy hoại tương lai giống nòi dân tộc. 

- Ảnh hướng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội của đất nước. 

Biện pháp phòng chống (1đ) 

     -    sống lành mạnh giản dị, tránh xa tệ nạn xã hội 

- Tìm hiểu và thực hiện các biện pháp bảo vệ cho bản thân và gia đình. 

- Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS 

Câu 54: (2 điểm) 



Em sẽ làm gì để đảm bảo an toàn khi: 

- Em phát hiện trong nhà có thiết bị điện đang cháy. 

- Thấy có ngƣời hút thuốc gần cây xăng. 

- Sử dụng xong bếp gas. 

- Có cháy nổ trong trƣờng học. 

Mỗi câu trả lời đúng là 0.5 điểm 

- Dập cầu giao điện…. 

- Nhắc nhở người đó không nên hút thuốc gần cây xăng vì sẽ gây cháy nổ lớn. 

- Khóa bình gas cẩn thận 

- Cần bình tĩnh xử lí, lấy khăn quàng bịt mũi để không hít phải khói độc, chạy ra theo 

sự hướng dẫn của giáo viên, không xô đấy lẫn nhau. 

Câu 55: (2 điểm)   

Hiện nay, trên đài phát thanh, truyền hình và một số báo có mở những chuyên 

mục để công dân tham gia đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng 

của mình. Em hãy nêu tên một vài chuyên mục mà em biết. Các chƣơng trình đó giúp 

cho ngƣời dân thực hiện quyền gì của mình? 

Chương trình : Dân hỏi bộ trưởng trả lời, hộp thư bạn nghe đài, hộp thư truyền hình, đường 

dây nóng 1080… (1đ)  

Các chương trình đó nhằm giúp người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.(1đ) 

Câu 56: (2 điểm) 

Khi gặpcác tình huống sau đâyem sẽ ứng xử nhƣ thế nào? 

a. Em nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma túy. 

b. Em biết ngƣời lấy cắp xe đạp của bạn An cùng lớp. 

Khi gặpcác tình huống sau đây em sẽ ứng xử như sau: 

a. Em nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma túy em có thể báo cho 

cơ quan chức năng theo dõi. Nếu đúng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lí theo pháp luật. 

b. Em biết người lấy cắp xe đạp của bạn An cùng lớp em sẽ báo cho giáo viên, ba mẹ 

hoặc cơ quan công an nơi em ở về hành vi lấy cắp xe đạp của bạn để xử lí. 

Câu 57: (2 điểm) 

Có ý kiến cho rằng: “Việc chơi bài, lắc bầu cua trong những ngày tết chỉđể 

giải trí khôngphải tệ nạn xã hội”. 

Em có đồng tình với ý kiến trên không?Vì sao? 

Có ý kiến cho rằng: “Việc chơi bài, lắc bầu cua trong những ngày tết chỉ để giải trí 

không phải tệ nạn xã hội”. 

Em có đồng tình với ý kiến trên không?Vì sao? 

          Em không đồng tình với ý kiến trên không vì đánh bài, lắc bầu cua là những tệ nạn xã 

hội và pháp luât nước ta có quy định: cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào, nghiêm cấm 

tổ chức đánh bạc. 

Câu 58: (2 điểm) 



Trong giờ học môn Lịch sử, cả lớp đang thảo luận bỗng dƣngLan đứng lên 

nói rất to: “Ý kiến của Sơn lúc nào cũng sai nên mình đề nghị bạn im lặng và 

đừng phát biểu nữa”. 

a. Em có suy nghĩ gì về câu nói trên của bạn Lan? 

b. Nếu là bạn cùng lớp với Sơn em sẽ làm gì trong tình huống trên? 

a.Theo em câu nói trên của bạn Lan: 

- Thiếu sự tôn trọng bạn Sơn. 

- Sơn có quyền đóng góp ý kiến vì đó là quyền tự do ngôn nguận của mỗi người. 

b. Nếu là bạn cùng lớp với Sơn em sẽ làm gì trong tình huống trên? 

Giải thích cho bạn Lan hiểu: 

- Thái độ của Lan như vậy là sai và làm cho bạn Sơn buồn. 

- Trong trường hợp trên Sơn được tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình thảo luận 

vì đó là quyền tự do ngôn luận của Sơn. 
 


